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ĐƠN VỊ: ……………………………………… 

MÃ QHNS: …………………………………… 

Mẫu số: S80-H 

(Ban hành theo Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 
05/11/2019 của Bộ Tài chính) 

  

SỔ TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI 

Năm ... 

Loại tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi: ... 

STT 

GHI TĂNG TSHTGT- TL HAO MÒN TSHTGT- TL GHI GIẢM TSHTGT- TL 

Chứng từ 

Tên, ký 
hiệu 

TSHTGT- 
TL 

Cấp, 
loại 

Năm 
xây 

dựng 

Năm 
đưa 
vào 
sử 

dụng 
ở 

đơn 
vị 

Thẻ 
TSHTGT- 

TL 

Nguyên 
giá 

TSHTGT- 
TL 

Hao mòn 1 
năm 

Số 
hao 
mòn 
phát 
sinh 

trong 
năm 

Lũy kế 
hao mòn 
đến khi 
chuyển 
sổ hoặc 

ghi giảm 
TSHTGT 

- TL 

Chứng từ 

Lý do ghi 
giảm 

TSGTGT- 
TL 

Giá trị 
còn lại 

của 
TSHTGT- 

TL 

Số 
hiệu 

Ngày 
tháng      Tỉ lệ 

% 

Giá 
trị 

hao 
mòn 

  Số 
hiệu 

Ngày 
tháng   

A B C D E F G H 1 2 3 4 5 I K L 6 

                                  

      Cộng         x   x x x       x 
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- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

- Ngày mở sổ: ……………. 

Ngày ....tháng....năm…… 

NGƯỜI GHI SỔ 

(Ký, họ tên) 

KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ 
TOÁN 

(Ký, họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 76/2019/TT-BTC 
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